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ĐỀ:

Câu 1: Người biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của xã hội, của người khác là người:
A. có đạo đức.
B. biết tự giác.
C. đáng kính.
D. biết điều.
Câu 2: Giá trị làm người của mỗi con người được gọi là:
A. nhân phẩm.
B. phẩm chất.
C. lương tâm.
D. danh dự.
Câu 3: Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức là sự điều chỉnh mang tính:

A. tự lập.
B. tự thân.
C. tự nguyện.
D. tự chủ.

Câu 4: Người có tài mà không .............. là người vô dụng.

A. có việc làm.
B. chịu học hành.
C. có người giúp đỡ.
D. có đức.

Câu 5: Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay là nền đạo đức:

A. lành mạnh
B. hiện đại.
C. tiên tiến.
D. tiến bộ.

Câu 6: Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó được coi là:
A. có tính tự ti.
B. có tính tự lập.
C. có lòng tự trọng.
D. có tính tự chủ.
Câu 7: Trong cuộc sống, mọi người cần phải tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với ........... của cộng đồng.

A. lối sống.
B. lợi ích chung.
C. trách nhiệm chung.
D. tập quán.

Câu 8: Nếu ví xã hội là một cơ thể sống, thì .............. có thể được coi là sức khoẻ của cơ thể sống ấy.

A. đạo đức.
B. tiền bạc.
C. kinh tế.
D. pháp luật.

Câu 9: Hệ thống các qui tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội được gọi là:
A. nguyên tắc.
B. pháp luật.
C. đạo đức.
D. phong tục.
Câu 10: ................... là toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được.

A. Nhân phẩm
B. Đức tính.
C. Đạo đức
D. Lương tâm

Câu 11: Khi thực hiện những hành vi phù hợp với các qui tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội, thì cá nhân cảm thấy haì lòng, thoả mãn vói chính mình. Đó là trạng thái:
A. vui sướng của lương tâm.
B. nhẹ nhõm của lương tâm.
C. thoải mái của lương tâm.
D. thanh thản của lương tâm.
Câu 12: Sẽ không có .................. nếu các thành viên trong gia đình đó sống thiếu đạo đức.

A. một gia đình hạnh phúc.
B. một gia đình truyền thống.

C. một gia đình thực sự.
D. một gia đình đúng nghĩa.

Câu 13: ............................. tạo cho mỗi cá nhân sức mạnh tinh thần để làm điều tốt và không làm điều xấu.

A. Việc hiểu biết pháp luật
B. Việc giữ gìn danh dự

C. Sự tôn trọng nhười khác.
D. Nỗi sợ bị trừng phạt

Câu 14: Cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thoả mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất và tinh thần được gọi là:
A. khoan khoái.
B. tự mãn.
C. thanh thản.
D. hạnh phúc.
Câu 15: Hạnh phúc của từng cá nhân là cơ sở của .................. .

A. sự ổn định xã hội.
B. sự phát triển xã hội.
C. hạnh phúc xã hội.
D. hạnh phúc gia đình.

Câu 16: Người có ................ luôn được xã hội và những người xung quanh kính trọng và đánh giá cao.

A. địa vị
B. quyền lực
C. nhân phẩm
D. tiền bạc

Câu 17: Tình yêu luôn luôn mang tính :

A. xã hội.
B. ích kỷ.
C. riêng tư.
D. cá nhân.

Câu 18: ........................ là việc quá nghĩ đến bản thân, đề cao cái tôi nên có thái độ bực tức, khó chịu, giận giỗi khi cho rằng mình bị đánh giá thấp hoặc bị coi thường.

A. Tự tôn
B. Tự đại
C. Tự ái
D. Tự cao

Câu 19: Khi người nào tạo ra được cho mình những giá trị tinh thần, đạo đức và những giá trị đó được xã hội đánh giá, công nhận thì người đó:
A. có danh dự.
B. có quyền lực.
C. có phẩm giá.
D. có địa vị.
Câu 20: .................. là sự phản ánh những mối quan hệ đạo đức đặc biệt giữa cá nhân với cá nhân và giữa cá nhân với xã hội.

A. Nhân phẩm
B. Nghĩa vụ
C. Lương tâm
D. Hạnh phúc

Câu 21: Một cá nhân thiếu đạo đức thì mọi phẩm chất, năng lực khác sẽ:

A. không được thừa nhận.
B. trở nên nguy hiểm.

C. không bị ảnh hưởng.
D. không còn ý nghĩa.

Câu 22: Theo qui định của pháp luật nước ta thì nữ giới từ bao nhiêu tuổi trở lên mới được kết hôn ?

A. Từ 18 tuổi.
B. Từ 17 tuổi.
C. Từ 20 tuổi.
D. Từ 19 tuổi.

Câu 23: Những phong tục, tập quán không còn phù hợp và trở nên lỗi thời, trái với đạo đức được gọi là:

A. dị đoan.
B. hủ tục.
C. luật tục.
D. tập tục.

Câu 24: Những phong tục, tập quán lâu đời nhưng vẫn còn phù hợp với những chuẩn mực đạo đức tiến bộ hiện nay được coi là:

A. văn hoá truyền thống.
B. phong tục truyền thống.

C. thuần phong, mỹ tục.
D. đạo đức truyền thống.

Câu 25: Một xã hội mà ở đó những qui tắc, chuẩn mực đạo đức bị coi thường, xem nhẹ thì xã hội đó sẽ:

A. không có động lực phát triển.
B. phát triển chậm.

C. không có sự phát triển.
D. không có sự phát triển bền vững.

Câu 26: Những thói quen, những trật tự nề nếp đã ổn định từ lâu đời trong cuộc sống hằng ngày được gọi là:

A. phong tục lạc hậu.
B. tập quán pháp.

C. thuần phong, mỹ tục.
D. phong tục tập quán.

Câu 27: .................. là nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận

A. Uy tín
B. Danh dự
C. Uy danh
D. Danh giá

Câu 28: Lương tâm là ..................... làm nên giá trị đạo đức của con người.

A. yếu tố nội tâm
B. yếu tố quyết định
C. nền tảng quan trọng
D. yếu tố quan trọng

Câu 29: Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta hiện nay được ban hành vào năm:

A. 2002.
B. 2000.
C. 2003
D. 2001.

Câu 30: Lương tâm dù tồn tại ở trạng thái nào cũng ................ đối với cá nhân.

A. có ý nghĩa tích cực.
B. ảnh hưởng xấu.
C. có ý nghĩa tiêu cực.
D. không có tác dụng.

Câu 31: Trạng thái  ................ của lương tâm giúp con người tự tin hơn vào bản thân và phát huy tính tích cực  trong hành vi của mình.

A. hối hận.
B. cắn rứt.
C. thanh thản.
D. đau khổ.

Câu 32: Năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là:

A. tự điều chỉnh.
B. tự đánh giá.
C. tự nhận thức.
D. lương tâm.

Câu 33: Sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó được gọi là:
A. nhân phẩm.
B. danh dự.
C. uy tín.
D. danh hiệu.
Câu 34: Theo qui định của pháp luật nước ta thì nam giới từ bao nhiêu tuổi trở lên mới được kết hôn ?

A. Từ 19 tuổi.
B. Từ 20 tuổi.
C. Từ 18 tuổi.
D. Từ 17 tuổi.

Câu 35: Sự điều chỉnh hành vi của pháp luật là sự điều chỉnh mang tính:

A. chủ động, có tính tự nguyện.
B. bắt buộc và tự nguyện.

C. bắt buộc, có tính cưỡng chế.
D. tự giác, có tính chủ động.

Câu 36: Việc sống và tuân theo những chuẩn mực, qui tắc đạo đức sẽ giúp con người:

A. hoàn thiện nhiều kỹ năng.
B. sống thoải mái.

C. không bị pháp luật xử lí.
D. hoàn thiện nhân cách.

Câu 37: Trong những xã hội có giai cấp, nền đạo đức luôn bị chi phối bởi quan điểm và lợi ích của giai cấp:

A. tiến bộ trong xã hội
.
B. thống trị.

C. lao động.
D. chiếm số đông trong xã hội.

Câu 38: Tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với các quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội là:

A. tình yêu đúng nghĩa.
B. tình yêu tiến bộ.
C. tình yêu chân chính.
D. tình yêu hiện đại.

Câu 39: Xã hội chỉ có thể phát triển lành mạnh trên cơ sở đảm bảo được những nhu cầu và lợi ích của:

A. mỗi gia đình.
B. mỗi cá nhân.
C. Nhà nước.
D. cộng đồng.

Câu 40: Đạo đức là ................... để điều chỉnh hành vi của con người.

A. một trong những phương thức.
B. phương thức duy nhất.

C. một trong những giải pháp.
D. biện pháp duy nhất.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
ĐIỂM
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